[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:
- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa thường xuyên Danh mục: Hệ thống các trạm bơm NMTĐ Sơn La. Hạng mục: Trạm xử lý nước lẫn dầu và trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Mục: Các bể chứa nước lẫn dầu, các téc lọc và ngăn lắng xử lý nước thải -  năm 2026.
- Tên gói thầu: E-SCTX07-2026: Sửa chữa thường xuyên Danh mục: Hệ thống các trạm bơm NMTĐ Sơn La. Hạng mục: Trạm xử lý nước lẫn dầu và trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Mục: Các bể chứa nước lẫn dầu, các téc lọc và ngăn lắng xử lý nước thải -  năm 2026.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: 
· Thu gom, nạo vét, vệ sinh sạch toàn bộ lượng bùn đất, rác thải, nước lẫn tại các bể chứa, các téc lọc phân tách dầu nước và chứa; 
· Thay thế mới các vải lọc SOS-1 cho các củ lọc của các téc lọc;
· Vệ sinh, nạo vét thu gom bùn đất tại ngăn lắng của bể xử lý nước thải sinh hoạt cao trình 138m;
· Vận chuyển rác thải, bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu đến kho Công ty chờ xử lý;
- Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Sơn La – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026 Công ty thủy điện Sơn La;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh thông thường qua mạng đấu thầu quốc gia.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Thủy điện Sơn La – xã Mường La, tỉnh Sơn La.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Bao gồm thời gian thực hiện gói thầu và thời gian các bên hoàn thành nghĩa vụ khác theo hợp đồng).

II. Mục tiêu công việc:
[bookmark: _Hlk115689852]- Thu gom, nạo vét, vệ sinh sạch toàn bộ lượng bùn đất, rác thải, nước lẫn tại các bể chứa bao gồm: Bể chứa 2.6, 2.7 cao trình 92m. Bể chứa 3.2, 3.3 cao trình 102.8m. Bể chứa 80m3 và bể chứa 20m3 đầu vào trạm xử lý cao trình 138 m NMTĐ Sơn La.
- Thu gom, nạo vét, vệ sinh sạch toàn bộ lượng bùn đất, rác thải, nước lẫn tại các téc lọc phân tách dầu nước và chứa bao gồm: 02 téc lọc phân tách dầu nước LYSJ-80, LYSJ-20, téc chứa nước lần dầu sau phân tách 3m3, các bộ lọc thô đầu vào các téc lọc tại Trạm xử lý nước lẫn dầu.
- Thay thế mới các vải lọc SOS-1 cho các củ lọc của các téc lọc LYSJ-80, LYSJ-20 tại Trạm xử lý nước lẫn dầu để đảm bảo các téc lọc phân tách dầu nước hoạt động hiệu quả, không bị tắc ghẽn, duy trì khả năng lọc phân tách nước dầu nước cho trạm.
- Vệ sinh, nạo vét thu gom bùn đất tại ngăn lắng của bể xử lý nước thải sinh hoạt cao trình 138m.
- Khối lượng bùn đất, rác thải, nước lẫn dầu sau thu gom được phân loại đổ thải và lưu quản chờ xử lý đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường và các quy định hiện hành..
III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
1. Các bể chứa nước lẫn dầu, các téc lọc (kiểu loại, số lượng và thông số kỹ thuật cơ bản):
1.1. Bể thu gom nước rò rỉ nắp hầm tua bin, nước chèn bánh xe công tác, nước sau cứu hỏa hành lang cáp, máy phát: Bể 2.7 - CT: 92,3m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 
	Kiểu bể
	Kín
	

	1.2 
	Cao trình đáy
	92,3
	m

	1.3 
	Cao trình miệng
	99,65
	m

	1.4 
	Kích thước (DxRxH)
	6,5 x 5,5 x 5,4
	m

	1.5 
	Thể tích
	193,05
	m3

	1.6 
	Cao trình mức nước dừng bơm
	95,3
	m

	1.7 
	Cao trình mức nước chạy bơm chính
	95,7
	m

	1.8 
	Cao trình mức nước chạy bơm dự phòng
	96,3
	m


1.2. Bể thu gom nước chèn trục tuabine: Bể 2.6 - CT: 92,3m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 
	Kiểu bể
	Kín
	

	1.2 
	Cao trình đáy
	92,3
	m

	1.3 
	Cao trình miệng
	99,65
	m

	1.4 
	Kích thước (DxRxH)
	6,5 x 5,6 x 5,4
	m

	1.5 
	Thể tích
	196,56
	m3

	1.6 
	Cao trình mức nước dừng bơm
	95,3
	m

	1.7 
	Cao trình mức nước chạy bơm chính
	96,0
	m

	1.8 
	Cao trình mức nước chạy bơm dự phòng
	96,8
	m


1.3. Bể thu gom nước sau cứu hỏa từ các hệ thống có dầu: MBA chính, gian SC MBA, trạm phát diesel, phòng chứa dầu diesel, phòng chứa dầu MBA, phòng chứa dầu tuabin: Bể 3.3  - CT: 102,8m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đ/vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 -
	Kiểu bể
	Kín, chia 2 khoang
	

	1.2 -
	Cao trình đáy
	102,8
	m

	1.3 -
	Cao trình miệng
	108,5
	m

	1.4 
	Kích thước (DxRxH)
	- 9 x 7 x 5,2
- 6,4 x 5,5 x 5,2
	m

	1.5 
	Thể tích
	327,6
	m3

	1.6 
	Cao trình mức nước dừng tất cả các bơm
	104,2
	m

	1.7 
	Cao trình mức nước dừng bơm AP001 & AP002
	104,6
	m

	1.8 
	Cao trình mức nước chạy bơm AP001 or AP002
	105,6
	m

	1.9 
	Cao trình mức nước chạy bơm AP001 & AP002
	106,2
	m

	1.10 
	Cao trình mức nước chạy bơm AP003 or AP004
	105,0
	m


1.4. Bể thu gom nước lẫn dầu tuabin đầu vào trước xử lý: Bể số 01 - CT: 138m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 -
	Kiểu bể
	Kín, ngăn chia 03 khoang
	

	1.2 
	Kích thước (DxRxH)
	4 x 5 x 4
	m

	1.3 
	Thể tích
	80
	m3

	1.4 
	Mức nước dừng bơm (tính từ đáy bể)
	1,0
	m

	1.5 
	Mức nước chạy bơm (tính từ đáy bể)
	1,5
	m


1.5. Bể thu gom nước lẫn dầu MBA đầu vào trước xử lý: Bể số 02 - CT: 138m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 -
	Kiểu bể
	Kín
	

	1.2 
	Kích thước (DxRxH)
	3 x 3,5 x 2
	m

	1.3 
	Thể tích
	20
	m3

	1.4 
	Mức nước dừng bơm (tính từ đáy bể)
	1,0
	m

	1.5 
	Mức nước chạy bơm (tính từ đáy bể)
	1,5
	m


1.6. Téc lọc phân tách dầu nước hệ thống 1 loại LYSJ-80 - CT: 138m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 
	Kiểu 
	Kín
	

	1.2 
	Kích thước (DxRxH)
	5,155x2,490x2,815
	m

	1.3 
	Tổng trọng lượng không tải
	5900
	kg

	1.4 
	Áp lực khi vận hành
	≤ 0,6
	Mpa

	1.5 
	Công suất xử lý
	80
	m3/h


1.7. Téc lọc phân tách dầu nước hệ thống 1 loại LYSJ-20 - CT: 138m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Bể thu gom nước

	1.1 
	Kiểu 
	Kín
	

	1.2 
	Kích thước (DxRxH)
	4,545x2,055x2,740
	m

	1.3 
	Tổng trọng lượng không tải
	4500
	kg

	1.4 
	Áp lực khi vận hành
	≤ 0,6
	Mpa

	1.5 
	Công suất xử lý
	20
	m3/h


2. Ngăn lắng của bể xử lý nước thải sinh hoạt (kiểu loại, số lượng và thông số kỹ thuật cơ bản):
2.1. Ngăn lắng bùn hoạt tính của bể xử lý nước thải sinh hoạt - CT: 138m
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Giá trị
	Đơn vị

	1
	Ngăn lắng bùn hoạt tính

	1.1 
	Kiểu 
	Dạng bể chìm composite
	

	1.2 
	Kích thước (DxRxH)
	900 x 1800 x 2400 
	mm



2. Các biện pháp kỹ thuật chính:
	STT
	Nội dung công việc
	Ghi chú

	I
	Công tác dọn dẹp, vệ sinh, nạo vét thu gom bùn đất, thu gom váng dầu trong các bể chứa và ngăn lắng
	

	1. 
	Bể thu gom nước rò rỉ nắp hầm tua bin, nước chèn bánh xe công tác, nước sau cứu hỏa hành lang cáp, máy phát: Bể 2.7 - CT: 92,3m và Bể thu gom nước chèn trục Tuabin: Bể 2.6 - CT: 92,3m.
- Bước 1: Vận hành các bơm AP003, AP004 để bơm nước sạch trong bể 2.6 ra ngoài ( có thể Mở van liên thông 2N213 giữa Bể 2.7 và Bể 2.6 CT để kết hợp bơm phần nước sạch của bể 2.7 ra ngoài).
- Bước 2: Cho người vào bên trong bể để nạo vét thủ công bùn đất, rác bẩn vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài.
- Bước 3: Tiếp tục Dùng nước cứu hỏa để sục đánh tan bùn lắng và cặn bẩn bên trong bể và thu gom thủ công kết hợp vận hành các bơm AP003, AP004. Đến khi toàn bộ bể được nạo vét sạch hoàn toàn thì kết thúc. 
- Bước 4: Vận hành các bơm AP001 và AP002 bằng tay để bơm nước từ Bể 2.7 - CT: 92,3m lên bể thu gom nước lẫn dầu Tuabin: Bể số 01 - CT: 138m. 
- Bước 5: Khi mức nước lẫn dầu Bể 2.7 xuống mức thấp không thể bơm được nữa. Dừng các bơm AP001 và AP002 bằng tay;
- Bước 6: Cho người vào bên trong bể để nạo vét thủ công bùn đất, rác bẩn vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài. 
- Bước 7: Tiếp tục Dùng nước cứu hỏa để sục đánh tan bùn lắng và váng dầu đáy Bể 2.7 CT: 92,3m, nạo vét thu gom bùn đất váng dầu vào bao chứa kết hợp Tiếp tục vận hành các các bơm AP001 và AP002 bằng tay để bơm nước nhũ tương từ Bể 2.7 - CT: 92,3m lên bể thu gom nước lẫn dầu Tuabin: Bể số 01 - CT: 138m;
- Bước 8: Tiếp tục dùng nước cứu hỏa để sục đánh tan bùn lắng và váng dầu đáy Bể 2.7 CT: 92,3m. kết hợp thu gom nạo vét thủ công và vận hành các các bơm AP001 và AP002 bằng tay để bơm nước từ Bể 2.7 - CT: 92,3m lên bể thu gom nước lẫn dầu Tuabin: Bể số 01 - CT: 138m. Đến khi toàn bộ bể được nạo vét sạch hoàn toàn thì kết thúc. 
	Đảm bảo các điều kiện thông gió chiếu sáng khi vào bên trong bể thi công

	2. 
	Bể thu gom nước sau cứu hỏa MBA: Bể 3.3  - CT: 102,8m.
- Bước 1: Vận hành các bơm AP001, AP002 để bơm một phần nước sạch trong bể ra ngoài.
- Bước 2: Cho người vào bên trong bể để nạo vét thủ công bùn đất, váng dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài.
- Bước 3: Tiếp tục Dùng nước cứu hỏa để sục đánh tan bùn lắng và váng dầu đáy Bể 3.3 CT: 102,8m để thu gom sạch toàn bộ váng dầu, bùn đất trong bể.
- Bước 3: Vận hành các bơm AP003 và AP004 bằng tay để bơm nước nhũ tương từ Bể 3.3 - CT: 102,8m lên bể thu gom nước lẫn dầu MBA: Bể số 02 - CT: 138m. 
- Bước 5: Tiếp tục Dùng nước cứu hỏa để sục đánh tan bùn lắng và váng dầu kết hợp nạo vét thu gom thu công vào bao chứa và vận hành các bơm AP003 và AP004 bằng tay để bơm nước nhũ tương từ Bể 3.3 - CT: 102,8m lên bể thu gom nước lẫn dầu MBA: Bể số 02 - CT: 138m. Đến khi toàn bộ bể được nạo vét sạch hoàn toàn thì kết thúc. 
	Đảm bảo các điều kiện thông gió chiếu sáng khi vào bên trong bể thi công

	3. 
	Bể thu gom nước lẫn dầu Tuabin Bể số 01. Bể thu gom nước lẫn dầu MBA Bể số 02 - CT: 138m.
- Bước 1: Vận hành các téc lọc phân tách dầu nước LYSJ-80 trạm xử lý nước lẫn dầu CT 138m ở chế độ “bằng tay” để xử lý lượng nước lẫn dầu. Khi mức nước trong Bể số còn ở mức thấp nhất cách đáy bể 0.5m, dừng hệ thống xử lý nước lẫn dầu; 
- Bước 2: Xả hết nước lẫn dầu từ téc lọc phân tách xử lý nước lẫn dầu về Bể;
- Bước 3: Dùng bơm di động hút hết váng dầu, nước lẫn dầu vào các téc chứa dầu đến mực nước dừng bơm di động.
- Bước 4: Cho người vào bên trong bể để nạo vét thủ công bùn đất, váng dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài.
- Bước 5: Dùng nước cứu hỏa để sục đánh tan bùn lắng và váng dầu đáy Bể, tiếp tục dùng bơm di động hút hết váng dầu, nước lẫn dầu vào các téc chứa dầu đến khi cạn hết. Kết thúc khi toàn bệ các khoang của bể được vệ sinh, nạo vét thu gom sạch hoàn toàn.
- Bước 6: Dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công, hoàn trả mặt bằng thi công, đậy nắp bít kín bổ sung bằng xi măng nắp của Bể.
	

	4. 
	Hệ thống lọc phân tách dầu nước tuabine: 80m3/h
- 01 Bộ lọc thô đầu vào téc: Tháo, vệ sinh xúc rửa toàn bộ, sau đó lắp đặt lại và kiểm tra độ kín khít, sự rò gỉ nước của bộ lọc ( xử lý nếu không kín khít).
- 01 Téc lọc LYSJ-80: Thu gom, nạo vét làm sạch toàn bộ bên trong téc lọc. Thay thế mới vải lọc SOS cho 10 bộ lõi lọc. Lắp đặt lại, vận hành thử nghiệm và kiểm tra độ kín khít, sự rò gỉ nước của bộ lọc ( xử lý nếu không kín khít).
	

	5. 
	Hệ thống lọc phân tách dầu nước MBA: 20m3/h
- 01 Bộ lọc thô đầu vào téc: Tháo, vệ sinh xúc rửa toàn bộ, sau đó lắp đặt lại và kiểm tra độ kín khít, sự rò gỉ nước của bộ lọc ( xử lý nếu không kín khít).
- 01 Téc lọc LYSJ-20: Thu gom, nạo vét làm sạch toàn bộ bên trong téc lọc. Thay thế mới vải lọc SOS cho 05 bộ lõi lọc. Lắp đặt lại, vận hành thử nghiệm và kiểm tra độ kín khít, sự rò gỉ nước của bộ lọc ( xử lý nếu không kín khít).
	

	6. 
	Téc chứa dầu 3m3 sau phân tách tại trạm xử lý nước lẫn dầu cao trình 138m: Thu gom, nạo vét làm sạch toàn bộ bên trong téc lọc.
	

	7. 
	Ngăn lắng bùn hoạt tính của bể xử lý nước thải sinh hoạt - CT: 138m
- Bước 1: Đóng van tay cấp khí đầu vào đường ống DN27 tại ngăn lắng số 5 (hệ thống vẫn đảm bảo vận hành bình thường trong quá trình vệ sinh hút bùn tại ngăn lắng)
- Bước 2: Dùng bơm chìm hoặc xe bồn để hút nước và cặn bẩn lắng đọng dưới đáy vào téc chứa chuyên dụng
- Bước 3: Tiếp tục dùng nước sạch của hệ thống nước cứu hỏa (sử dụng vòi xịt áp lực cao) để vệ sinh xung quanh bên trong ngăn lắng và sục đánh tan bùn lắng tại đáy sau đó dùng bơm để thu gom sạch toàn bộ nước, bùn đất trong ngăn lắng vào téc chứa chuyên dụng. Tiếp tục làm cho đến khi toàn bộ bể được nạo vét sạch hoàn toàn thì kết thúc.
- Bước 4: Mở lại van tay cấp khí đầu vào đường ống DN27 tại ngăn lắng số 5. Hệ thống đảm bảo làm việc
	Tuyệt đối không được sử dụng các chất tẩy rửa, nước lẫn dầu   để vệ sinh ngăn lắng vì sẽ làm ảnh hưởng đến các vi sinh vật của bể xử lý. Chỉ cho phép sử dụng nước sạch của hệ thống cứu hỏa để vệ sinh

	II
	Công tác vận chuyển, lưu trữ nước lẫn dầu chờ xử lý:
- Vận chuyển khối lượng bùn đất, bùn đất lẫn dầu, rác thải, nước lẫn dầu về bàn giao tại kho chứa Công ty để chờ xử lý sau.
	


3. Phương án kỹ thuật:
3.1. Khối lượng công việc thực hiện:
- Khối lượng công việc chi tiết tại Mẫu số 01A – Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu – E-HSMT.
3.2 Bảng kê khối lượng nội dung công việc phục vụ SCTX năm 206
	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Công tác vệ sinh, thu gom bùn đất, rác bẩn,  thu gom váng dầu trong các bể chứa

	1
	Bể thu gom nước rò rỉ nắp hầm tua bin, nước chèn bánh xe công tác, nước sau cứu hỏa hành lang cáp, máy phát: Bể 2.7 - CT: 92,3m

	1.1
	[bookmark: _GoBack]Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bên trong của bể thu gom nước lẫn dầu bằng thủ công kết hợp máy bơm nước
	m2
	201
	Bể có kích thước DxRxC: 6,5 x 5,5 x 5,4

	1.2
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	0.2
	 

	1.3
	Dùng nước cứu hỏa sục đánh tan bùn lắng, váng dầu bằng thủ công
	m3
	20
	Bể có kích thước DxRxC: 6,5 x 5,5 x 0,5

	1.4
	Vận chuyển bùn đất, rác thải, bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu đến vị trí tập kết tại mặt bằng sân trạm xử lý nước lẫn dầu CT 138m nhà máy: Vận chuyển bằng phương pháp mang vác thủ công, khoảng cách vận chuyển 800m
	Công
	10
	 

	2
	Bể thu gom nước chèn trục tuabine: Bể 2.6 - CT: 92,3m

	2.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bên trong của bể thu gom nước lẫn dầu bằng thủ công kết hợp máy bơm nước
	m2
	203
	Bể có kích thước DxRxC: 6,5 x 5,6 x 5,4

	2.2
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	0.2
	 

	2.3
	Dùng nước cứu hỏa sục đánh tan bùn lắng, váng dầu bằng thủ công
	m3
	20
	Bể có kích thước DxRxC: 6,5 x 5,5 x 0,5

	2.4
	Vận chuyển bùn đất, rác thải, bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu đến vị trí tập kết tại mặt bằng sân trạm xử lý nước lẫn dầu CT 138m nhà máy: Vận chuyển bằng phương pháp mang vác thủ công, khoảng cách vận chuyển 850m
	Công
	10
	 

	3
	Bể nước sau cứu hỏa MBA: Bể 3.3 - CT: 102,8m

	3.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bên trong của bể thu gom nước lẫn dầu
	m2
	486
	Bể 1 có kích thước DxRxC: 6,4 x 5,5 x 5,2
Bể 2 có kích thước DxRxC: 9 x 7 x 5,2

	3.2
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	0.5
	 

	3.3
	Dùng nước cứu hỏa sục đánh tan bùn lắng, váng dầu bằng thủ công
	m3
	50
	Bể 1 có kích thước DxRxC: 6,4 x 5,5 x 0,5
Bể 2 có kích thước DxRxC: 9 x 7 x 0,5

	3.4
	Vận chuyển bùn đất, rác thải, bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu đến vị trí tập kết tại mặt bằng sân trạm xử lý nước lẫn dầu CT 138m nhà máy: Vận chuyển bằng phương pháp mang vác thủ công, khoảng cách vận chuyển 700m
	Công
	20
	 

	4
	Bể nước lẫn dầu Tuabin đầu vào trạm xử lý: Bể số 01 - CT: 138m

	4.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bên trong của bể thu gom nước lẫn dầu
	m2
	112
	Bể có kích thước DxRxC: 4 x 5 x 4

	4.2
	Bơm bùn đất, rác bẩn bằng bơm di động vào các téc chứa.
	m3
	7
	Bể có kích thước DxRxC: 4 x 5 x 0.5

	4.3
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	3
	Thu gom phần đáy còn lại mà bơm di động không hút được

	5
	Bể nước lẫn dầu MBA đầu vào trạm xử lý: Bể số 02 - CT: 138m

	5.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bên trong của bể thu gom nước lẫn dầu
	m2
	47
	Bể có kích thước DxRxC: 3 x 3,5 x 2

	5.2
	Bơm bùn đất, rác bẩn bằng bơm di động vào các téc chứa.
	m3
	4
	Bể có kích thước DxRxC: 3 x 3,5 x 0.5

	5.3
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	1
	Thu gom phần đáy còn lại mà bơm di động không hút được

	6
	Hệ thống lọc phân tách dầu nước số 1: 80m3/h

	6.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt của téc phân tách dầu nước LYSJ-80
	m3
	36
	Téc có kích thước DxRxC: 5,155x2,490x2,815

	6.2
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	0.2
	 

	6.3
	Lắp đặt thay thế vải lọc dầu SOS cho 10 bộ lọc
	Công
	10
	 

	6.4
	Bộ lọc thô đầu vào téc: Tháo, vệ sinh xúc rửa toàn bộ, sau đó lắp đặt lại và kiểm tra độ kín khít, sự rò gỉ nước của bộ lọc (xử lý nếu không kín khít).
	Công
	5
	 

	7
	Hệ thống lọc phân tách dầu nước số 2: 20m3/h
	 
	 
	 

	7.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt của téc phân tách dầu nước LYSJ-20
	m3
	26
	Téc có kích thước DxRxC: 4,545x2,055x2,740

	7.2
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào bao chứa và vận chuyển ra ngoài bể
	m3
	0.1
	 

	7.3
	Lắp đặt thay thế vải lọc dầu SOS cho 05 bộ lọc
	Công
	6
	 

	7.4
	Bộ lọc thô đầu vào téc: Tháo, vệ sinh xúc rửa toàn bộ, sau đó lắp đặt lại và kiểm tra độ kín khít, sự rò gỉ nước của bộ lọc (xử lý nếu không kín khít).
	Công
	5
	 

	8
	Téc chứa dầu 3m3 sau phân tách tại trạm xử lý nước lẫn dầu cao trình 138m:

	8.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt của téc chứa
	m3
	3
	 

	8.2
	Nạo vét, thu gom bùn đất lẫn dầu, nước lẫn dầu vào téc chứa
	Công
	5
	 

	9
	Ngăn lắng bùn hoạt tính của bể xử lý nước thải sinh hoạt cao trình 138m

	9.1
	Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bên trong ngăn lắng.
	m3
	3.9
	Téc có kích thước DxRxC:
0.9 x 1.8 x 2.4 

	9.2
	Bơm bùn đất, rác bẩn bằng bơm di động vào các téc chứa.
	m3
	2
	 

	II
	Công tác cẩu kéo, vận chuyển đổ thải và lưu quản chờ xử lý

	1
	Vận chuyển khối lượng bùn đất, bùn đất lẫn dầu, rác thải, nước lẫn dầu về bàn giao tại kho chứa Công ty chờ xử lý, với khoảng cách 3 km, bằng xe oto tải và các téc chứa
	m3
	16.2
	 


IV. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
V. Nghiệm thu, thanh quyết toán:
- Số lần nghiệm thu: 01 đợt sau khi Bên B hoàn thành công việc của hợp đồng các Bên tổ chức nghiệm thu.
- Số lần thanh quyết toán: 01 đợt quyết toán tương ứng với từng 01 đợt nghiệm thu.

